CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thuỷ sản
Mã môn học: MH 12
Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 25 giờ; Kiểm tra: 5(2) giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản là môn học sơ sở của nghề nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng 9+.

- Tính chất: Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản là môn học mang tính lý thuyết. Là môn học cơ sở bắt buộc thuộc chương trình đào tạo nuôi trồng thủy sản hệ cao đẳng.
II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

+ Trình bày được khái niệm về dinh dưỡng và thức ăn; vai trò của các vật chất dinh dưỡng và nhu cầu dinh dưỡng ở động vật thủy sản

+ Trình bày được đặc điểm cơ bản của động vật thủy sản và thành phần hóa học của của động vật thủy sản và tính chất của thức ăn.

+ Trình bày được chức năng các dưỡng chất của động vật thủy sản.

+ Xây dựng được khẩu phần thức ăn theo nhu cầu dinh dưỡng của từng loài thủy sản nuôi và lập được kế hoạch vật tư cho mô hình nuôi thủy sản.

- Nhận dạng được các nhóm nguyên liệu làm thức ăn cho tôm cá; các loại acid amin, acid béo thiết yếu, vitamin, khoáng, ...

- Kỹ năng

+ Xây dựng được khẩu phần thức ăn theo nhu cầu dinh dưỡng của từng loài thủy sản nuôi và lập được kế hoạch vật tư cho mô hình nuôi thủy sản.

+ Phân loại được các nhóm nguyên liệu làm thức ăn cho tôm cá; các loại acid amin, acid béo thiết yếu, vitamin, khoáng, ...

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong thực hiện xây dựng công thức thức ăn cho động vật thủy sản, sử dụng hiệu quả vật tư trong nuôi trồng thủy sản.

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ đã xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả của các thành viên trong nhóm.

III. Nội dung môn học:  

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số

TT
	Tên chương, mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, Thí nghiệm, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài mở đầu
	1
	1
	
	

	2
	Chương 1: Tổng quan về dinh dưỡng và thức ăn thủy sản
	2
	2
	
	

	3
	Chương 2: Dinh dưỡng thủy sản

2.1. Các phương pháp xác định giá trị dinh dưỡng của thức ăn

2.2. Năng lượng trong thức ăn

2.3. Protid và Acid amin

2.4. Lipid và acid béo

2.5. Carbohydrat

2.6. Vitamin trong thức ăn thủy sản

2.7. Muối khoáng trong thức ăn thủy sản
	28
	3

3

3

3

1

1

1
	6

6

	1

	4
	Chương 3: Thiết lập khẩu phần ăn và chế biến thức ăn cho động vật thủy sản nuôi

3.1. Nguyên liệu chế biến thức ăn thủy sản

3.2. Thiết lập khẩu phần 

3.3. Thực hành xây dựng công thức thức ăn cho các loài thủy sản nuôi, lập kế hoạch vật tư cho cho mô hình nuôi một số loài động vật thủy sản
	27
	6

3

3
	13
	1

1

	5
	Kiểm tra kết thúc môn học
	2
	
	
	2

	
	Cộng
	60
	30
	25
	5


2. Nội dung chi tiết
Bài mở đầu







Thời gian: 01 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được nội dung, phương pháp học, kiểm tra đánh giá của môn học, ...
2. Nội dung 
2.1 Vị trí và tầm quan trọng của môn học 

2.2 Giới thiệu nội dung môn học
2.3 Phương pháp thi kiểm tra đánh giá môn học
2.4 Mối quan hệ của môn học với môn học khác
Chương 1: Tổng quan về dinh dưỡng và thức ăn thủy sản

Thời gian: 02 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được khái niệm về dinh dưỡng và thức ăn, đặc điểm dinh dưỡng cơ bản của động vật thủy sản và vai trò và sử dụng thức ăn trong nuôi trồng thủy sản.

- Trình bày được thành phần hóa học của động vật thủy sản và thức ăn

- Phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần hóa học của động vật thủy sản

- Phân biệt được thành phần dinh dưỡng cơ bản động vật và thực vật
2. Nội dung 

1.1. Khái niệm về dinh dưỡng và thức ăn

1.1.1 Dinh dưỡng

1.1.2 Thức ăn


1.2  Lịch sử phát triển của ngành dinh dưỡng học

1.3  Mối quan hệ giữa thủy sản và dinh dưỡng

1.4 Vai trò của thức ăn đối với nghề nuôi thủy sản

1.5. Đặc điểm cơ bản của động vật thủy sản

1.6 Thành phần hóa học của động vật thủy sản và thức ăn
1.6.1 Thành phần hóa học của động vật thủy sản 

1.6.2 Nhân tố ảnh hưởng đến thành phần sinh hoá của động vật thủy sản

1.6.3 Tính chất của thức ăn

1.6.4 Vai trò các chất dinh dưỡng

Chương 2: Dinh dưỡng thủy sản





Thời gian: 28 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được các khái niệm về năng lượng sinh học, nhu cầu năng lượng của động vật thủy sản.

- Trình bày được chức năng của protid, lipid, carbohydrate, khoáng, vitamin và nhu cầu acid amin, acid béo thiết yếu, carbohydrate, khoáng và vitamin của động vật thủy sản.

- Tính toán được độ tiêu hóa của các dưỡng chất trong thức ăn và hệ số thức ăn; Tính toán được sự chuyển hóa năng lượng trong cơ thể động vật thủy sản. 

- Tính toán được nhu acid amin và khả năng thay thế của một số loại acid amin trong cơ thể động vật thủy sản. 

- Phân loại được acid amin, acid béo, carbohydrate, vitamin và chất khoáng trong thức ăn thủy sản.
2. Nội dung 

2.1 Các phương pháp xác định giá trị dinh dưỡng của thức ăn

2.1.1 Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm

2.1.3 Một số chỉ tiêu quan trọng để đánh giá dinh dưỡng của thức ăn

2.2 Năng lượng trong thức ăn

2.2.1 Một số khái niệm về năng lượng

2.2.2 Sự biến đổi năng lượng trong cơ thể động vật thuỷ sản

2.2.3 Nhu cầu năng lượng của động vật thuỷ sản
2.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng

2.2.5 Các nguồn cung cấp năng lượng

2.3 Protid và Acid amin

2.3.1 Vai trò của protein

2.3.2 Sự tiêu hoá và biến dưỡng protein

2.3.3 Nhu cầu protein của động vật thuỷ sản

2.3.4 Nhu cầu về acid amin

2.3.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu protein
2.3.6 Giá trị dinh dưỡng của protein
2.3.7 Phương pháp xác định nhu cầu protein

2.4 Lipid và acid béo

2.4.1 Chức năng của các lipid

2.4.2 Sự tiêu hoá và hấp thu lipid
2.4.3 Nhu cầu lipid của động vật thuỷ sản
2.4.4 Acid béo
2.4.5 Nhu cầu acid béo thiết yếu

2.4.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần acid béo trong động vật thuỷ sản
2.4.7 Phospholipid và nhu cầu Phospholipid
2.4.8 Cholesterol và nhu cầu Cholesterol

2.5 Carbohydrat

2.5.1 Giới thiệu
2.5.2 Chức năng

2.5.3 Sự tiêu hoá và biến dưỡng carbohydrat

2.5.4 Nhu cầu carbohydrat của động vật thuỷ sản
2.5.5 Chất xơ trong thức ăn thuỷ sản
2.6 Vitamin trong thức ăn thủy sản

2.6.1 Giới thiệu

2.6.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng vitamin trong thức ăn thuỷ sản
2.6.3 Tính chất và nhu cầu vitamin cho động vật thuỷ sản

2.7 Muối khoáng trong thức ăn thủy sản

2.7.1 Giới thiệu

2.7.2 Chức năng

2.7.3 Khoáng đa lượng
2.7.4 Các nguyên tố vi lượng

2.8 Bài tập ứng dụng tính năng lượng, lượng acid amin thay thế

Kiểm tra định kỳ

Chương 3: Thiết lập khẩu phần ăn cho động vật thủy sản nuôi 
    Thời gian: 27 giờ
1. Mục tiêu 

- Trình bày được các đặc điểm, ảnh hưởng của các chất phụ gia trong chế biến thức ăn thủy sản; cách bảo quản và phương pháp chế biến thức ăn

- Phân tích được các bước thiết lập công thức thức ăn cho động vật thủy sản

- Phân loại được các nhóm nguyên liệu cung cấp protein và cung cấp năng lượng 

- Xây dựng được công thức thức ăn phù hợp nhu cầu dinh dưỡng của từng giai đoạn phát triển động vật thủy sản và lập được kế hoạch vật tư cho mô hình nuôi
2. Nội dung 
3.1 Nguyên liệu chế biến thức ăn thủy sản

3.1.1 Giới thiệu

3.1.2 Nhóm nguyên liệu cung cấp protein
3.1.3 Nhóm nguyên liệu cung cấp năng lượng

3.1.4 Các chất phụ gia
3.1.5 Các chất phản dinh dưỡng và các chất độc trong nguyên liệu chế biến thức ăn thuỷ sản
3.2 Thiết lập khẩu phần

3.2.1 Các nguyên tắc trong thiết lập công thức thức ăn
3.2.2 Phương pháp tổ hợp công thức

3.3 Thực hành xây dựng công thức thức ăn cho các loài thủy sản nuôi, lập kế hoạch vật tư cho cho mô hình nuôi một số loài động vật thủy sản

Kiểm tra định kỳ

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết, phòng thực hành.
2. Trang thiết bị máy móc:

- Máy xay, máy nghiền nguyên liệu

- Máy ép viên thức ăn

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

* Học liệu: 

Tài liệu học tập Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản, biên soạn nội bộ. 
* Vật liệu: 
- Bột cá, bột đậu nành, cám, bột bắp, ...
- Thức ăn viên
4. Các điều kiện khác: Tuỳ vào điều kiện cụ thể, có thể linh động bố trí cho sinh viên đi tham quan các nhà máy chế biến thức ăn thuỷ sản. 

V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 

1. Nội dung: 

· Kiến thức:
+ Khái niệm về dinh dưỡng và thức ăn; đặc điểm cơ bản của động vật thủy sản và thành phần hóa học của của động vật thủy sản và tính chất của thức ăn.

+ Chức năng của protid, lipid, carbohydrate, vitamin, khoáng; nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu về acid amin, acid béo thiết yếu, vitamin, khoáng và năng lượng của động vật thủy sản.
· Kỹ năng
+ Phân loại về các loại acid amin, acid béo thiết yếu, vitamin, khoáng, nhóm thức ăn cung cấp năng lượng và thức ăn cung cấp đạm, ...

+ Xác định nhu cầu của acid amin thiết yếu

+ Xây dựng khẩu phần thức ăn cho động vật thủy sản
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm
+ Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong thực hiện xây dựng công thức thức ăn cho động vật thủy sản, sử dụng hiệu quả vật tư trong nuôi trồng thủy sản.

+ Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ đã xác định; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

+ Đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả của các thành viên trong nhóm.

2. Phương pháp: 

Bài thi kết thúc môn được đánh giá theo thang điểm 10

Thời gian thi: 90 phút

Hình thức thi: Tự luận
Sinh viên không được sử dụng tài liệu.
Bộ câu hỏi thi bao gồm trong các nội dung sau: 

- Khái niệm về dinh dưỡng và thức ăn; đặc điểm cơ bản của động vật thủy sản và thành phần hóa học của của động vật thủy sản và tính chất của thức ăn.
- Chức năng của protid, lipid, carbohydrate, vitamin, khoáng; nhu cầu và các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu về acid amin, acid béo thiết yếu, vitamin, khoáng và năng lượng của động vật thủy sản. 

- Phân loại về các loại acid amin, acid béo thiết yếu, vitamin, khoáng, nhóm thức ăn cung cấp năng lượng và thức ăn cung cấp đạm, ...

- Tính toán nhu cầu của acid amin thiết yếu và xây dựng khẩu phần thức ăn cho động vật thủy sản.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

Chương trình môn học Dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản được sử dụng để giảng dạy cho nghề Nuôi trồng thủy sản trình độ cao đẳng 9+.
2.  Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

* Đối với giáo viên, giảng viên:

+ Giáo viên sử dụng kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy, nhưng chú trọng phương pháp giảng dạy tích cực (phương pháp nêu vấn đề, phương pháp đàm thoại, giao chủ đề, …) phát huy khả năng tư duy sáng tạo của sinh viên.

+ Giáo viên sử dụng các dụng cụ trực quan trong giảng dạy để sinh viên nắm bắt những kiến thức liên quan một cách dễ dàng.

+ Chương trình nhấn mạnh nội dung thực tế khá nhiều. Để giảng dạy được chương trình ngoài các kiến thức cơ bản trong nội dung 3 chương, giảng viên phải có kiến thức thực tế. Giảng viên cần tham khảo thêm nhiều tài liệu chuyên ngành đặc biệt là các thông tin ứng dụng, các kỹ thuật mới trong nghiên cứu ứng dụng dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản.
* Đối với người học:

- Nghiên cứu kỹ chương trình học phần chi tiết

- Chuẩn bị các nội dung trước khi đến lớp theo yêu cầu của giảng viên.

- Tham gia thảo luận, thực hiện bài tập, chuyên đề

- Sinh viên tự tra cứu tài liệu liên quan đến vấn đề về dinh dưỡng và thức ăn trong nuôi thủy sản

- Tích cực, chủ động, có tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong học tập.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Nhu cầu về dinh dưỡng của động vật thủy sản, tiêu hóa, xác định nguyên liệu làm thức ăn cho động vật thuỷ sản.
- Xây dựng công thức thức ăn theo nhu cầu từng loài động vật thủy sản nuôi.
4. Tài liệu tham khảo: 

- Trần Thị Thanh Hiền, 2009. Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản. NXB Nông Nghiệp TP.HCM 

- Nguyễn Văn Thoa và Bạch Thị Quỳnh Mai, 1996. Thức ăn nuôi tôm cá. NXB Nông Nghiệp TP.HCM

- Lê Thanh Hùng, 2000. Giáo trình Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản. Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

- Lê Đức Ngoan, 2008. Dinh dưỡng và thức ăn thủy sản. NXB Nông Nghiệp

- Tài liệu hội thảo về dinh dưỡng, thức ăn và quản lý nước trong nuôi trồng thủy sản, 2001. Hiệp hội đậu tương Hoa Kỳ.

- Lê Thanh Hùng, 2006. Tổng quan về dinh dưỡng và thức ăn cho các đối tượng nuôi biển tại Việt Nam.

